Phụ lục I
KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
(Kèm theo Công văn số             /SGDĐT-GDTrH ngày      tháng      năm 2021 của Sở GDĐT)
	TRƯỜNG: THPT NAM TRÀ MY
TỔ: CHUYÊN MÔN SỐ 2

	         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



I. KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN VẬT LÍ VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CỦA NHÓM CHUYÊN MÔN VẬT LÍ
(Năm học 2023 - 2024)
1. Đặc điểm tình hình
1.1. Số lớp: ..................; Số học sinh: ...................; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có):……………
1.2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên:...................; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: ........ Đại học:...........; Trên đại học:.............
Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên [footnoteRef:1]: Tốt:.............; Khá:................; Đạt:...............; Chưa đạt:........ [1:  Theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.] 

1.3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng trong các tiết dạy; yêu cầu nhà trường/bộ phận thiết bị chủ động cho tổ chuyên môn; đặc biệt các đồ dùng dạy học dùng cho việc đổi mới phương pháp dạy học)
	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Bộ thí nghiệm đo độ dịch chuyển, tốc độ chuyển động
	1
	Bài 3: Thực hành tính sai số trong phép đo, ghi kết quả đo.
Bài 6: Đo tốc độ của vật chuyển động

	

	2
	Thiết bị đo vận tốc và gia tốc của vật rơi tự do
	4
	Bài 11: Đo gia tốc rơi tự do
	

	3
	Thiết bị tổng hợp hai lực đồng quy và song song
	4
	Bài 22: Thực hành: Tổng hợp lực

	

	…
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


1.4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	STT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Phòng thực hành Vật lí
	1
	Thí nghiệm và thực hành
	

	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	


2. Kế hoạch dạy học[footnoteRef:2]  [2:  Đối với tổ ghép môn học: khung phân phối chương trình cho các môn] 

2.1.1. Phân phối chương trình Vật lí 10
	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)

	CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU (4 tiết) 

	1
	Bài 1: Làm quen với Vật lí
	2
	- Nêu được đối tượng nghiên cứu của vật lí.
- Phân tích được Một số ảnh hưởng của vật lí đối với sự phát triển của công nghệ, đối với cuộc sống.
- Nêu được ví dụ về phương pháp thực nghiệm, phương pháp Mô hình trong vật lí.
- Bước đầu nhận biết được các Bước phát triển trong quá trình tìm hiểu thế giới  tự nhiên dưới góc độ vật lí.
- Biết được cách học môn vật lí.

	2
	Bài 2: Các quy tắc an toàn trong phòng thực hành Vật lí
	1
	– Đọc và nhận biết các kí hiệu, thông số trên một số thiết bị thí nghiệm vật lí. 
– Nêu được các quy tắc an toàn trong sử dụng các thiết bị thí nghiệm vật lí. 
– Nhận biết được các nguy cơ mất an toàn trong khi tiến hành thí nghiệm vật lí. 
– Đề xuất các biện pháp đảm bảo an toàn trong khi tiến hành thí nghiệm trong phòng thí nghiệm vật lí.

	3
	Bài 3: Thực hành: Tính sai số trong phép đo. Ghi kết quả đo
	1
	– Nhận biết được phép đo trực tiếp và phép đo gián tiếp. 
– Nêu được một số loại sai số đơn giản hay gặp khi đo các đại lượng vật lí. 
– Nhận biết được một số nguyên nhân gây sai số khi tiến hành thí nghiệm vật lí. 
– Tính được sai số tuyệt đối và sai số tỉ đối của phép đo. 
– Ghi đúng kết quả phép đo và sai số phép đo.

	CHƯƠNG II: ĐỘNG HỌC (16 tiết + 1 Ôn tập + 1 KT = 18 tiết) 

	4
	Bài 4: Độ dịch chuyển và quãng đường đi được
	2
	– Định nghĩa được độ dịch chuyển. 
– Nhận biết và phân biệt được độ dịch chuyển và quãng đường đi được. 
– Xác định được độ dịch chuyển tổng hợp của một vật tham gia hai chuyển động vuông góc với nhau. 
– Biết sử dụng bản đồ dân dụng để xác định gần đúng quãng đường đi được và độ dịch chuyển từ vị trí này đến vị trí khác trong bản đồ.

	5
	Bài 5: Tốc độ và vận tốc
	2
	– Tính được tốc độ trung bình và hiểu được ý nghĩa của tốc độ này. 
– Biết tốc độ tức thời là tốc độ tại một thời điểm xác định. Tốc độ do tốc kế chỉ là tốc độ tức thời. 
– Biết cách đo tốc độ trong đời sống và trong phòng thí nghiệm. 
– Phát biểu được định nghĩa vận tốc và viết được công thức tính vận tốc. 
– Phân biệt được tốc độ và vận tốc. 
– Tổng hợp được hai vận tốc cùng phương và hai vận tốc vuông góc với nhau. 

	6
	Bài 6: Thực hành: Đo tốc độ của vật chuyển động
	2
	– Thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án và thực hiện phương án, đo được tốc độ trung bình và tốc độ tức thời chuyển động của viên bi thép bằng đồng hồ đo thời gian hiện số và cổng quang điện. 
– Lắp ráp được được dụng cụ thí nghiệm để đo thời gian chuyển động của viên bi thép. 
– Đo đường kính viên bi thép bằng thước cặp. 
– Tiến hành thí nghiệm nhanh, chính xác. 
– Xác định được sai số của phép đo.

	7
	Bài 7: Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian
	2
	– Mô tả được chuyển động từ đồ thị của chuyển động. 
– Vẽ được các đồ thị của chuyển động từ các số liệu đặc trưng cho chuyển động.

	8 
	Bài 8: Chuyển động biến đổi. Gia tốc
	1
	- Thực hiện thí nghiệm và lập luận dựa vào sự biến đổi vận tốc trong chuyển động thẳng, rút ra được công thức tính gia tốc; nêu được ý nghĩa, đơn vị của gia tốc.


	9
	Bài 9: Chuyển động thẳng biến đổi đều
	2
	- Thực hiện thí nghiệm (hoặc dựa trên số liệu cho trước), vẽ được đồ thị vận tốc - thời gian trong chuyển động thẳng.
- Vận dụng đồ thị vận tốc - thời gian để tính được độ dịch chuyển và gia tốc trong một số trường hợp đơn giản.
- Rút ra được các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều (không được dùng tích phân).
- Vận dụng được các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều.

	10
	Bài 10: Sự rơi tự do
	1
	- Thực hiện được một số thí nghiệm định tính để rút ra các yếu tố ảnh hưởng đến sự rơi của vật
- Phát biểu được thế nào là rơi tự do.
- Nêu được các đặc điểm của chuyển động rơi tự do.

	11
	Ôn tập
	1
	- Theo ma trận

	12
	Kiểm tra GHK1
	1
	

	13
	Bài 11: Thực hành: Đo gia tốc rơi tự do
	2
	- Thảo luận để thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án và thực hiện phương án, đo được gia tốc rơi tự do bằng dụng cụ thực hành.

	14
	Bài 12: Chuyển động ném
	2
	- Mô tả và giải thích được chuyển động khi vật có vận tốc không đổi theo một phương và có gia tốc không đổi theo phương vuông góc với phương này.
- Thực hiện được dự án hay đề tài nghiên cứu tìm điều kiện ném vật trong không khí ở độ cao nào đó để đạt độ cao hoặc tầm xa lớn nhất.

	CHƯƠNG III: ĐỘNG LỰC HỌC (18 tiết + 1 Ôn tập + 1KT = 20 tiết ) 

	15
	Bài 13: Tổng hợp và phân tích lưc. Cân bằng lực
	1
	– Dùng hình vẽ tổng hợp được các lực tác dụng trên cùng một đường thẳng. 
– Dùng hình vẽ phân tích được một lực thành các lực thành phần vuông góc. 
– Phát biểu được quy tắc hình bình hành lực. Vẽ được hình vẽ thể hiện quy tắc này. 
– Nêu được khái niệm về các lực cân bằng, không cân bằng.

	16
	Bài 14: Định luật 1 Newton
	1
	– Nhận biết được rằng lực không phải là yếu tố cần thiết để duy trì chuyển động của các vật. 
– Phát biểu được định luật 1 Newton. 
– Nhận biết được quán tính là một tính chất của các vật, thể hiện ở xu hướng bảo toàn vận tốc (về hướng và độ lớn) ngay cả khi không có lực tác dụng vào vật. 
– Nêu được ví dụ về quán tính trong một số hiện tượng thực tế, trong đó một số trường hợp quán tính có lợi, một số trường hợp quán tính có hại.
– Viết và trình bày được đề tài về quán tính trong các tai nạn giao thông và cách phòng tránh. 

	17
	Bài 15: Định luật 2 Newton
	2
	– Phát biểu và viết được công thức của định luật 2 Newton. Vận dụng được vào những bài toán đơn giản. 
– Nêu được trọng lực tác dụng lên vật là lực hấp dẫn của Trái Đất đặt vào vật. Trọng lượng (số đo độ lớn của trọng lực) được tính bằng công thức P=mg. 
– Nêu được khối lượng là đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của vật.

	18
	Bài 16: Định luật 3 Newton
	1
	– Phát biểu được định luật 3 Newton. Nêu được rằng tác dụng trong tự nhiên luôn là tác dụng tương hỗ (xảy ra theo hai chiều ngược nhau). 
– Tìm được các ví dụ thực tế minh hoạ cho sự tác dụng tương hỗ giữa các vật. 
– Vận dụng được định luật 3 Newton để giải thích một số hiện tượng thực tế. 
– Nêu được các lực xuất hiện trong một hiện tượng thực tế. Chỉ ra được những cặp lực trực đối cân bằng và không cân bằng.

	19
	Bài 17: Trọng lực và lực căng
	1
	– Mô tả được bằng ví dụ thực tiễn và biểu diễn được bằng hình vẽ: trọng lực, lực căng của dây. 
– Phát biểu được định nghĩa của trọng lực, trọng lượng. Viết và vận dụng được hệ thức giữa trọng lượng và khối lượng. 
– Tiến hành được thí nghiệm xác định trọng tâm của tấm phẳng, qua đó rút ra được kết luận về trọng tâm của vật có hình dạng đối xứng.

	20
	Bài 18: Lực ma sát
	2
	– Mô tả được bằng các ví dụ thực tiễn và biểu diễn được lực ma sát. 
– Nêu được ví dụ về các loại lực ma sát nghỉ, ma sát trượt, ma sát lăn. 
– Qua quan sát thí nghiệm, thảo luận và rút ra được những đặc điểm của lực ma sát trượt. 
– Viết và vận dụng được công thức về độ lớn của lực ma sát. 
– Lấy được ví dụ về ích lợi và tác hại của lực ma sát trong đời sống.

	21
	Bài 19: Lực cản và lực nâng
	2
	– Mô tả được bằng ví dụ thực tiễn và biểu diễn được bằng hình vẽ: lực cản khi một vật chuyển động trong nước (hoặc trong không khí); lực nâng (đẩy lên trên) của nước. 
– Thảo luận để nêu lên được kết luận độ lớn của lực cản phụ thuộc những yếu tố nào. 
– Phân biệt được lực đẩy Archimede với lực nâng mà chất lưu tác dụng lên vật chuyển động.

	22
	Bài 20: Một số ví dụ về cách giải các bài toán thuộc phần động lực học
	2
	– Nêu được thế nào là phương pháp động lực học. 
– Vận dụng được phương pháp động lực học để giải các bài toán cơ học đơn giản. 

	23
	Ôn tập
	1
	- Theo ma trận 

	24
	Kiểm tra HK1
	1
	

	25
	Bài 21: Momen lực. Điều kiện cân bằng của một vật
	2
	- Nêu được khái niệm moment lực, moment ngẫu lực; Nêu được tác dụng của ngẫu lực lên một vật chỉ làm quay vật.
- Phát biểu và vận dụng được quy tắc moment cho một số trường hợp đơn giản trong thực tế.
- Thảo luận để rút ra được điều kiện để vật cân bằng: lực tổng hợp tác dụng lên vật bằng không và tổng moment lực tác dụng lên vật (đối với một điểm bất kì) bằng không.

	26
	Bài tập
	2
	- Vận dụng được quy tắc moment cho một số trường hợp đơn giản trong thực tế.

	27
	Bài 22: Thực hành: Tổng hợp lực
	2
	– Thảo luận để thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án và thực hiện phương án, tổng hợp được hai lực song song bằng dụng cụ thực hành.
-Lắp ráp được dụng cụ thí nghiệm và tiến hành thí nghiệm hính xác

	CHƯƠNG IV: NĂNG LƯỢNG, CÔNG, CÔNG SUẤT (10 tiết + 1 Ôn tập + 1KT = 12 tiết)

	28
	Bài 23: Năng lượng. Công cơ học
	2
	- Trình bày được ví dụ chứng tỏ có thể truyền năng lượng từ vật này sang vật khác bằng cách thực hiện công.
- Phát biểu được định nghĩa; Nêu được biểu thức tính công bằng tích của lực tác dụng và độ dịch chuyển theo phương của lực, nêu được đơn vị đo công là đơn vị đo năng lượng (với 1 J = 1 Nm); Tính được công trong một số trường hợp đơn giản.

	29
	Bài 24: Công suất
	2
	- Từ một số tình huống thực tế, thảo luận để nêu được ý nghĩa vật lí và định nghĩa công suất, biết được đơn vị đo công suất.
- Vận dụng được mối liên hệ công suất (hay tốc độ thực hiện công) với tích của lực và vận tốc trong một số tình huống thực tế.

	30
	Bài 25: Động năng, thế năng
	2
	- Từ phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều với vận tốc ban đầu bằng không, rút ra được động năng của vật có giá trị bằng công của lực tác dụng lên vật.
- Hiểu đượ đơn vị đo của động năng và thế năng.
- Nêu được công thức tính thế năng trong trường trọng lực đều, vận dụng được trong một số trường hợp đơn giản.

	31
	Bài 26: Cơ năng và định luật bảo toàn cơ năng
	2
	- Phân tích được sự chuyển hoá động năng và thế năng của vật trong một số trường hợp đơn giản.
- Nêu được khái niệm cơ năng; phát biểu được định luật bảo toàn cơ năng và vận dụng được định luật bảo toàn cơ năng trong một số trường hợp đơn giản.

	32
	Bài 27: Hiệu suất
	2
	- Nhận biết được năng lượng có ích và năng lượng hao phí trong các quá trình chuyển hóa năng lượng
- Từ tình huống thực tế, thảo luận để nêu được định nghĩa hiệu suất, vận dụng được hiệu suất trong một số trường hợp thực tế.

	33
	Ôn tập
	1
	- Theo ma trận.

	34
	Kiểm tra GHK2
	1
	

	CHƯƠNG V: ĐỘNG LƯỢNG (6 tiết)

	35
	Bài 28: Động lượng
	2
	- Từ tình huống thực tế, thảo luận để nêu được ý nghĩa vật lí và định nghĩa động lượng.
- Rút ra được mối liên hệ giữa lực tổng hợp tác dụng lên vật và tốc độ thay đổi của động lượng (lực tổng hợp tác dụng lên vật là tốc độ thay đổi của động lượng của vật).

	36
	Bài 29: Định luật bảo toàn động lượng
	2
	- Thực hiện thí nghiệm và thảo luận, phát biểu được định luật bảo toàn động lượng trong hệ kín.
- Vận dụng được định luật bảo toàn động lượng trong một số trường hợp đơn giản.

	37
	Bài 30: Thực hành: Xác định động lượng của vật trước và sau va chạm
	2
	- Thực hiện thí nghiệm và thảo luận được sự thay đổi năng lượng trong một số trường hợp va chạm đơn giản.
- Thảo luận để giải thích được một số hiện tượng đơn giản.
- Thảo luận để thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án, thực hiện phương án, xác định được tốc độ và đánh giá được động lượng của vật trước và sau va chạm bằng dụng cụ thực hành.

	CHƯƠNG VI: CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU (4 tiết)

	38
	Bài 31: Động học của chuyển động tròn đều
	2
	- Từ tình huống thực tế, thảo luận để nêu được định nghĩa radian và biểu diễn được độ dịch chuyển góc theo radian.
- Vận dụng được khái niệm tốc độ góc.

	39
	Bài 32: Lực hướng tâm và gia tốc hướng tâm
	2
	- Vận dụng được biểu thức gia tốc hướng tâm a = rω2, a = v2/r.
- Vận dụng được biểu thức lực hướng tâm F = mrω2, F = mv2/r.
- Thảo luận và đề xuất giải pháp an toàn cho một số tình huống chuyển động tròn trong thực tế.

	40
	Bài 33: Biến dạng của vật rắn
	2
	- Thực hiện thí nghiệm đơn giản (hoặc sử dụng tài liệu đa phương tiện), nêu được sự biến dạng kéo, biến dạng nén; mô tả được các đặc tính của lò xo: giới hạn đàn hồi, độ dãn, độ cứng.
- Thảo luận để thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án và thực hiện phương án, tìm mối liên hệ giữa lực đàn hồi và độ biến dạng của lò xo, từ đó phát biểu được định luật Hooke.
- Vận dụng được định luật Hooke trong một số trường hợp đơn giản.

	41
	Bài 34: Khối lượng riêng. Áp suất chất lỏng
	2
	- Nêu được khối lượng riêng của một chất là khối lượng của một đơn vị thể tích của chất đó.
- Thành lập và vận dụng được phương trình Δp = ρgΔh trong một số trường hợp đơn giản; đề xuất thiết kế được mô hình minh hoạ.

	42
	Ôn tập
	1
	- Theo ma trận.

	43
	Kiểm tra HK2
	1
	


2.1.2. Phân phối chương trình Vật lí 11
	STT
	Tên bài
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt

	
CHƯƠNG I. DAO ĐỘNG (15 tiết)


	1
	Bài 1: Dao động điều hoà
	2
	- Thực hiện thí nghiệm đơn giản tạo ra được dao động và mô tả được một số ví dụ đơn giản về dao động tự do.
- Dùng đồ thị li độ – thời gian có dạng hình sin (tạo ra bằng thí nghiệm, hoặc hình vẽ cho trước), nêu được định nghĩa: biên độ, chu kì, tần số, tần số góc, độ lệch pha.

	2
	Bài 2: Mô tả dao động điều hoà
	2
	Vận dụng được các khái niệm: biên độ, chu kì, tần số, tần số góc, độ lệch pha để mô tả dao động điều hoà.

	3
	Bài 3:  Vận tốc, gia tốc trong dao động điều hoà
	2
	Sử dụng đồ thị, phân tích và thực hiện phép tính cần thiết để xác định được: độ dịch chuyển, vận tốc và gia tốc trong dao động điều hoà.

	4
	Bài 4:  Bài tập về dao động điều hòa.
	1
	Vận dụng được các phương trình về li độ và vận tốc, gia tốc của dao động điều hoà.

	5
	Bài 5:  Động năng. Thế năng. Sự chuyển hóa năng lượng trong dao động điều hòa.
	2
	- Sử dụng đồ thị, phân tích và thực hiện phép tính cần thiết để mô tả được sự chuyển hoá động năng và thế năng trong dao động điều hoà.
- Mô tả được sự trao đổi giữa động năng và thế năng của hệ bằng công thức và đồ thị.

	6
	Bài 6:  Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức. Hiện tượng cộng hưởng
	2
	- Nêu được ví dụ thực tế về dao động tắt dần, dao động cưỡng bức và hiện tượng cộng hưởng.
- Thảo luận, đánh giá được sự có lợi hay có hại của cộng hưởng trong một số trường hợp cụ thể.

	7
	Bài 7:  Bài tập về sự chuyển hoá năng lượng trong dao động điều hoà
	2
	- Vận dụng được các phương trình về li độ và vận tốc, gia tốc của dao động điều hoà.
- Vận dụng được phương trình a = -ω2x của dao động điều hòa.
- Sử dụng đồ thị, phân tích và thực hiện phép tính cần thiết để mô tả được sự chuyển hoá động năng và thế năng trong dao động điều hoà.

	8
	Ôn tập chương I
	2
	

	9
	Kiểm tra giữa HK I
	1
	

	CHƯƠNG II. SÓNG (17 tiết)


	10
	Bài 8: Mô tả sóng
	2
	- Từ đồ thị độ dịch chuyển – khoảng cách (tạo ra bằng thí nghiệm, hoặc hình vẽ cho trước), mô tả được sóng qua các khái niệm bước sóng, biên độ, tần số, tốc độ và cường độ sóng.
- Từ định nghĩa của vận tốc, tần số và bước sóng, rút ra được biểu thức v = λ.f
- Vận dụng được biểu thức v = λ.f
- Nêu được ví dụ chứng tỏ sóng truyền năng lượng.
- Sử dụng mô hình sóng giải thích được một số tính chất đơn giản của âm thanh và ánh sáng.
- Thực hiện thí nghiệm (hoặc sử dụng tài liệu đa phương tiện), thảo luận để nêu được mối liên hệ các đại lượng đặc trưng của sóng với các đại lượng đặc trưng cho dao động của phần tử môi trường.

	11
	Bài 9: Sóng ngang, sóng dọc, sự truyền năng lượng của sóng cơ.
	2
	Quan sát hình ảnh (hoặc tài liệu đa phương tiện) về chuyển động của phần tử môi trường, thảo luận để so sánh được sóng dọc và sóng ngang.

	12
	Bài 10: Thực hành đo tần số của sóng âm
	2
	Thảo luận để thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án và thực hiện phương án, đo được tần số của sóng âm bằng dao động kí hoặc dụng cụ thực hành.

	13
	Bài 11: Sóng điện từ


	2
	- Nêu được trong chân không, tất cả các sóng điện từ đều truyền với cùng tốc độ.
- Liệt kê được bậc độ lớn bước sóng của các bức xạ chủ yếu trong thang sóng điện từ.

	14
	Bài 12: Giao thoa sóng
	2
	- Thực hiện (hoặc mô tả) được thí nghiệm chứng minh sự giao thoa hai sóng kết hợp bằng dụng cụ thực hành sử dụng sóng nước (hoặc sóng ánh sáng).
- Phân tích, đánh giá kết quả thu được từ thí nghiệm, nêu được các điều kiện cần thiết để quan sát được hệ vân giao thoa.


	15
	Bài tập về giao thoa sóng
	1
	

	16
	Bài 13: Sóng dừng
	2
	- Thực hiện thí nghiệm tạo sóng dừng và giải thích được sự hình thành sóng dừng.
- Sử dụng hình ảnh (tạo ra bằng thí nghiệm, hoặc hình vẽ cho trước), xác định được nút và bụng của sóng dừng.
- Sử dụng các cách biểu diễn đại số và đồ thị để phân tích, xác định được vị trí nút và bụng của  sóng dừng.

	17
	Bài 14: Bài tập về sóng 
	1
	

	18
	Bài 15. Thực hành đo tốc độ truyền âm
	2
	
Thảo luận để thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án và thực hiện phương án, đo được tốc độ truyền âm bằng dụng cụ thực hành.

	19
	Ôn tập chương II
	1
	

	20
	Ôn tập kiểm tra cuối HK I
	2
	

	21
	Kiểm tra cuối HK I
	1
	

	CHƯƠNG III: ĐIỆN TRƯỜNG (17 tiết)


	22
	Bài 16: Lực tương tác giữa các điện tích
	2
	- Thực hiện thí nghiệm hoặc bằng ví dụ thực tế, mô tả được sự hút (hoặc đẩy) của một điện tích vào một điện tích khác.
- Phát biểu được định luật Coulomb và nêu được đơn vị đo điện tích.
- Sử dụng biểu thức F = q1q2/4πεor2, tính và mô tả được lực tương tác giữa hai điện tích điểm đặt trong chân không (hoặc trong không khí).

	23
	Bài 17. Khái niệm điện trường
	2
	- Nêu được khái niệm điện trường là trường lực được tạo ra bởi điện tích, là dạng vật chất tồn tại quanh điện tích và truyền tương tác giữa các điện tích.
- Sử dụng biểu thức E = Q/4πεor2, tính và mô tả được cường độ điện trường do một điện tích điểm Q đặt trong chân không hoặc trong không khí gây ra tại một điểm cách nó một khoảng r.
- Nêu được ý nghĩa của cường độ điện trường và định nghĩa được cường độ điện trường tại một điểm được đo bằng tỉ số giữa lực tác dụng lên một điện tích dương đặt tại điểm đó và độ lớn của điện tích đó.

	24
	Bài 18. Điện trường của hệ điện tích
	2
	

	25
	Bài 19. Điện trường đều
	1
	- Dùng dụng cụ tạo ra (hoặc vẽ) được điện phổ trong một số trường hợp đơn giản.
- Vận dụng được biểu thức E = Q/4πεor2.
- Sử dụng biểu thức E = U/d, tính được cường độ của điện trường đều giữa hai bản phẳng nhiễm điện đặt song song, xác định được lực tác dụng lên điện tích đặt trong điện trường đều.
- Thảo luận để mô tả được tác dụng của điện trường đều lên chuyển động của điện tích bay vào điện trường đều theo phương vuông góc với đường sức và nêu được ví dụ về ứng dụng của hiện tượng này.

	26
	Bài tập về điện trường 
	2
	

	27
	Bài 20. Thế năng điện
	1
	Thảo luận qua quan sát hình ảnh (hoặc tài liệu đa phương tiện) nêu được thế năng của một điện tích q trong điện trường đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường khi đặt điện tích q tại điểm đang xét.

	28
	Bài 21. Điện thế
	2
	- Thảo luận qua quan sát hình ảnh (hoặc tài liệu đa phương tiện) nêu được điện thế tại một điểm trong điện trường đặc trưng cho điện trường tại điểm đó về thế năng, được xác định bằng công dịch chuyển một đơn vị điện tích dương từ vô cực về điểm đó.
- Vận dụng được mối liên hệ thế năng điện với điện thế, V = A/q; mối liên hệ cường độ điện trường với điện thế.

	29
	Bài tập
	1
	

	30
	Bài 22. Tụ điện và điện dung
	2
	- Định nghĩa được điện dung và đơn vị đo điện dung (fara).
- Vận dụng được (không yêu cầu thiết lập) công thức điện dung của bộ tụ điện ghép nối tiếp, ghép song song.
- Thảo luận để xây dựng được biểu thức tính năng lượng tụ điện.
- Lựa chọn và sử dụng thông tin để xây dựng được báo cáo tìm hiểu một số ứng dụng của tụ điện trong cuộc sống.

	31
	Ôn tập chương III
	2
	- Củng cố và hệ thống hóa kiến thức chương 3.
-Vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học chương 3 để áp dụng vào việc giải các bài tập trắc nghiệm, tự luận và các vấn đề liên quan trong thực tiễn.

	32
	Kiểm tra giữa kỳ II
	1
	

	Chương IV: DÒNG ĐIỆN. MẠCH ĐIỆN (14 tiết)

	33
	Bài 22. Cường độ dòng điện
	2
	- Thực hiện thí nghiệm (hoặc dựa vào tài liệu đa phương tiện), nêu được cường độ dòng điện đặc trưng cho tác dụng mạnh yếu của dòng điện và được xác định bằng điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong một đơn vị thời gian.
- Vận dụng được biểu thức I = Snve cho dây dẫn có dòng điện, với n là mật độ hạt mang điện, S là tiết diện thẳng của dây, v là tốc độ dịch chuyển của hạt mang điện tích e.
- Định nghĩa được đơn vị đo điện lượng coulomb là lượng điện tích chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong 1 s khi có cường độ dòng điện 1 A chạy qua dây dẫn.

	34
	Bài 23. Điện trở. Định luật Ôm
	2
	- Định nghĩa được điện trở, đơn vị đo điện trở và nêu được các nguyên nhân chính gây ra điện trở.
- Vẽ phác và thảo luận được về đường đặc trưng I – U của vật dẫn kim loại ở nhiệt độ xác định.
- Mô tả được sơ lược ảnh hưởng của nhiệt độ lên điện trở của đèn sợi đốt, điện trở nhiệt (thermistor).
- Phát biểu được định luật Ohm cho vật dẫn kim loại.

	35
	Bài tập
	2
	

	36
	Bài 24. Nguồn điện
	2
	- Định nghĩa được suất điện động qua năng lượng dịch chuyển một điện tích đơn vị theo vòng kín.
- Mô tả được ảnh hưởng của điện trở trong của nguồn điện lên hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn.
- So sánh được suất điện động và hiệu điện thế.

	37
	Bài 25. Năng lượng và công suất điện
	2
	- Nêu được năng lượng điện tiêu thụ của đoạn mạch được đo bằng công của lực điện thực hiện khi dịch chuyển các điện tích; công suất tiêu thụ năng lượng điện của một đoạn mạch là năng lượng điện mà đoạn mạch tiêu thụ trong một đơn vị thời gian.
- Tính được năng lượng điện và công suất tiêu thụ năng lượng điện của đoạn mạch.

	38
	Bài tập
	1
	

	39
	Bài 26. Thực hành đo suất điện động và điện trở trong của pin điện hóa.
	2
	Thảo luận để thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án và thực hiện phương án, đo được suất điện động và điện trở trong của pin hoặc acquy (battery hoặc accumulator) bằng dụng cụ thực hành.

	40
	Ôn tập chương IV
	1
	

	41
	Ôn tập HK 2
	1
	- Củng cố và hệ thống hóa kiến thức chương 3,4.
-Vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học chương 3,4 để áp dụng vào việc giải các bài tập trắc nghiệm, tự luận và các vấn đề liên quan trong thực tiễn.

	42
	Kiểm tra cuối học kì 2
	1
	


2.1.3. Phân phối chương trình Vật lí 12
	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Ghi chú

	1
	Chủ đề: Dao động điều hòa - Con lắc lò xo – Con lắc đơn
Bài 1: Dao động điều hòa
Bài 2: Con lắc lò xo
Bài 3: Con lắc đơn
	4
	1. Kiến thức:
- Học sinh nắm được thế nào là dao động điều hòa
- Học sinh biết dạng phương trình dao động, xác định được các đại lượng đặc trưng của vật dao động điều hòa. Viết được phương trinhg vận tốc, gia tốc và hiểu được đặc điểm vận tốc, gia tốc của vật DĐĐH. 
- Viết được:
+ Công thức lực kéo về tác dụng vào vật dao động điều hòa.
+ Công thức tính chu kì con lắc lò xo, con lắc đơn.
+ Công thức tính động năng, thế năng, cơ năng của con lắc lò xo và con lắc đơn.
- Nêu được nhận xét định tính về sự biến thiên động năng và thế năng khi con lắc dao động.
2. Kĩ năng: 
- Kỹ năng tìm kiếm thông tin qua đọc sách,
- Quan sát và phân tích kênh hình.
- Quan sát phát hiện kiến thức.
- Kỹ năng giao tiếp giữa học sinh với học sinh và giữa học sinh với giáo viên.
-Kỹ năng tính toán.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập
4. Đinh hướng phát triển năng lực.
- Năng lực đặc thù:
 + Nhận thức vật lý
 + Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lý
 + Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học: 
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác: 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: 


	- Mục I; Mục III.1 bài 1: Tự học có hướng dẫn
- Mục III bài 3: Chỉ cần khảo sát định tính.
- Bài tập 6 trang 17 SGK: Không yêu cầu HS phải làm.

	2
	Bài tập
	2
	1. Kiến thức: 
- Vận dụng kiến thức đã học hoàn thành các câu trắc nghiệm lí thuyết và các bài tập tính toán đơn giản thông qua PHT. (Hoạt động nhóm, thông qua trò chơi ngôi sao may mắn) 
- Chuyển giao thêm các bài tập trắc nghiệm về nhà cho HS: HS thảo luận làm bài thông qua học đêm.
2. Kĩ năng: 
Vận dụng kiến thức vật dao động điều hòa giải 1 số bài tập cơ bản: Xác điịnh các đại lương cơ bản của vật dao động điều hoà.
Rèn kĩ năng tính toán , tư duy logic và kĩ năng trình bày bài toán
3. Thái độ: Nghiêm túc, hứng thú trong học tập.
4. Định hướng phát triển năng lực
a, Phẩm chất năng lực chung
Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng
Năng lực chung: Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực hợp tac; Năng lực tính toán.
b, Năng lực chuyên biệt môn học

Học sinh xác định được các đại lượng: x, A, a,v, ,T, f, ω...
Biết sử dụng mối quan hệ chuyển động tròn đều và dđđh vào gải 1 số bài tập tính thời gian và quang đường của vật dđđh

	

	3
	Bài 4: Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức
	1
	1. Kiến thức: 
- Nêu được những đặc điểm của dao động cưỡng bức, sự cộng hưởng.
- Nêu được điều kiện để hiện tượng cộng hưởng xảy ra.
- Nêu được một vài ví dụ về tầm quan trọng của hiện tượng cộng hưởng.
- Nêu được đặc điểm của dao động tắt dần và dao động duy trì
2. Kĩ năng: 
- Vận dụng được điều kiện cộng hưởng để giải thích một số hiện tượng vật lí liên quan và để giải bài tập tương tự như ở trong bài.
3. Thái độ
 Tích cực nghiêm túc nhiệt tình
4. Định hướng phát triển năng lực
	a, Phẩm chất năng lực chung
Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng
Năng lực chung: Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề; Năng lực giao tiếp; Năng lực hợp tác; Năng lực sử dụng ngôn ngữ; Năng lực tính toán.
	b, Năng lực chuyên biệt môn học
Năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực tính toán, năng lực thực hành, thí nghiệm 

	

	4
	Bài 5: Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số. Phương pháp giản đồ Frexmen.
	1
	1. Kiến thức:
- Nêu được nội dung của phương pháp giản đồ Frenen.
- Nêu được cách sử dụng phương pháp giản đồ để tổng hợp 2 dao đông điều hoà cùng phương, cùng tần số.
- Vận dụng được công thức tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số.
2. Kĩ năng:
 - Biểu diễn được phương trình của dao động điều hoà bằng một vectơ quay.
- Vận dụng được phương pháp giản đồ Fre-nen để tìm phương trình của dao động tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số.
3. Thái độ: Nghiêm túc, hứng thú trong học tập.
4. Định hướng phát triển năng lực
	a, Phẩm chất năng lực chung
Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng
Năng lực chung: Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề; Năng lực giao tiếp; Năng lực hợp tác; Năng lực sử dụng ngôn ngữ; Năng lực tính toán.
	B, Năng lực chuyên biệt môn học
Năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực tính toán, năng lực thực hành, thí nghiệm 

	

	5
	Bài tập về tổng hợp dao động
	1
	1. Kiến thức: 
- Biết vận dụng các công thức đã học giải bài toán về tổng hợp dao động điều hòa.
2. Kĩ năng: 
Rèn kĩ năng tính toán , tư duy logic và kĩ năng trình bày bài toán
3. Thái độ: Nghiêm túc, hứng thú trong học tập.
4. Định hướng phát triển năng lực
a, Phẩm chất năng lực chung
Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng
Năng lực chung: Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực hợp tac; Năng lực tính toán.
b, Năng lực chuyên biệt môn học
Học sinh xác định được các đại lượng: W, A,T,f,ω...

	

	6
	Bài 6: Thực hành: Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn
	2
	1. Kiến thức:
- Nắm vững chu kỳ con lắc đơn.
- Hiểu rõ về dụng cụ thực hành.
2. Kỹ năng:
- Kỹ năng làm việc nhóm.
- Kỹ năng quan sát, đọc và xử lí số liệu.
- Kỹ năng tính toán.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập
4. Đinh hướng phát triển năng lực.
- Năng lực đặc thù:
 + Nhận thức vật lý
 + Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lý
 + Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo




	

	7
	Chủ đề 2: Sóng cơ
Bài 7: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ
Bài 8: Giao thoa sóng
Bài 9: Sóng dừng
	5
	1. Kiến thức:
- Phát biểu được định nghĩa của sóng cơ.
- Phát biểu được định nghĩa các khái niệm liên quan với sóng: sóng dọc, sóng ngang, tốc độ truyền sóng, tần số, chu kì, bước sóng, pha.
- Nêu được các đặc trưng của sóng là biên độ, chu kì hay tần số, bước sóng và năng lượng sóng.
- Mô tả được hiện tượng giao thoa của hai sóng mặt nước.
- Viết được công thức xác định vị trí của cực đại và cực tiểu giao thoa.
- Mô tả được hiện tượng sóng dừng trên một sợi dây và nêu được điều kiện để có sóng dừng khi đó.
- Giải thích được hiện tượng sóng dừng.
- Viết được công thức xác định vị trí các nút và các bụng trên một sợi dây trong trường hợp dây có hai đầu cố định và dây có một đầu cố định, một đầu tự do.
- Nêu được điều kiện để có sóng dừng trong 2 trường hợp trên.
2. Kĩ năng: 
- Tự làm được thí nghiệm về sự truyền sóng trên một sợi dây.
- Vận dụng được các công thức 8.2, 8.3 Sgk để giải các bài toán đơn giản về hiện tượng giao thoa.
- Giải được một số bài tập đơn giản về sóng dừng.
    3. Thái độ: Nghiêm túc, hứng thú trong học tập.
4. Định hướng phát triển năng lực
	a, Phẩm chất năng lực chung
Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng
Năng lực chung: Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề; Năng lực giao tiếp; Năng lực hợp tác; Năng lực sử dụng ngôn ngữ; Năng lực tính toán.
	b, Năng lực chuyên biệt môn học
Năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực tính toán, năng lực thực hành, thí nghiệm 

	Mục II bài 8 - Cực đại và cực tiểu Chỉ cần nêu công thức (8.2), công thức (8.3) và kết luận. 

	8
	Bài tập
	1
	1. Kiến thức:
    - Củng cố kiến thức về sóng cơ và sự truyền sóng cơ
    - Củng cố cho học sinh về giao thoa sóng.
    - Học sinh hiểu được  phương trình sóng giao thoa tại 1 điểm
    - Biết xác định tính chất sóng tại 1 điểm trên phương truyền sóng
2. Kĩ năng.
- Vận dụng kiến thức trả lời các câu hỏi lí thuyết, bài tập trắc nghiệm và tự luận.
- Vận dụng giải thích 1 số hiện tượng sóng giao thoa.
3. Thái độ: Nghiêm túc trung thực trong làm bài kiểm tra, hứng thú trong học tập. 
4. Định hướng phát triển năng lực
	a, Phẩm chất năng lực chung
Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng
Năng lực chung: Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề; Năng lực giao tiếp; Năng lực hợp tác; Năng lực sử dụng ngôn ngữ; Năng lực tính toán.
	b, Năng lực chuyên biệt môn học
· Học sinh Vận dụng kiến thức làm câu hỏi lí thuyết và bài tập  
· Học sinh năm được 1 số câu hỏi bài tập đơn giẩn, pp giải bài rèn luyện thành kĩ năng

	

	9
	Ôn tập chương 2
	1
	1. Kiến thức: 
- Hệ thống hóa lý thuyết chương.
- Biết vận dụng các công thức, kiến thức để làm các câu hỏi trắc nghiệm lỹ thuyết và bài tập liên quan.
2. Kĩ năng: 
Rèn kĩ năng tính toán , tư duy logic và kĩ năng trình bày bài toán
3. Thái độ: Nghiêm túc, hứng thú trong học tập.
4. Định hướng phát triển năng lực
a, Phẩm chất năng lực chung
Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng
Năng lực chung: Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực hợp tac; Năng lực tính toán.
b, Năng lực chuyên biệt môn học

	

	10
	Ôn tập chuẩn bị kiểm tra giữa HK1
	1
	1. Kiến thức: 
- Giải các đề ôn tập theo ma trận đề.
2. Kĩ năng: 
Rèn kĩ năng tính toán , tư duy logic và kĩ năng làm trắc nghiệm.
3. Thái độ: Nghiêm túc, hứng thú trong học tập.
4. Định hướng phát triển năng lực
a, Phẩm chất năng lực chung
Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng
Năng lực chung: Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực hợp tac; Năng lực tính toán.
b, Năng lực chuyên biệt môn học

	

	11
	Kiểm tra giữa HKI
	1
	Đề theo ma trận chung
	

	12
	Bài 12. Đại cương về dòng điện xoay chiều
	1
	1. Kiến thức
- Phát biểu được định nghĩa dòng điện xoay chiều
- Viết phương trình cường độ dòng điện tức thời của dòng điện xoay chiều
- Chỉ ra các đại lượng đặc trưng của dòng điện xoay chiều như cường độ dòng điện cực đại, chu kì
- Giải thích được nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều
- Phát biểu định nghĩa và viết được biểu thức của cường độ dòng hiệu dụng, điện áp hiệu dụng
2. Kĩ năng
- Giải được các bài tập đơn giản về điện xoay chiều
3. Thái độ: Nghiêm túc, hứng thú trong học tập.
4. Định hướng phát triển năng lực
a, Phẩm chất năng lực chung
Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng
Năng lực chung: Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề; Năng lực giao tiếp; Năng lực hợp tác; Năng lực sử dụng ngôn ngữ; Năng lực tính toán.
B, Năng lực chuyên biệt môn học
Năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực tính toán, năng lực thực hành, thí nghiệm 

	- Mục III - Giá trị hiệu dụng Chỉ cần nêu công thức (12.9) và kết luận.
- Bài tập 3 và bài tập 10 trang 66 SGK Không yêu cầu HS phải làm.

	13
	Chủ đề 4: Các mạch điện xoay chiều và công suất tiêu thụ của mạch điện xoay chiều
Bài 13: Các mạch điện xoay chiều
Bài 14: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp
Bài 15: Công suất tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất
	4
	1. Kiến thức
- Phát biểu được định luật Ôm cho các mạch điện xoay chiều: mạch chỉ chứa điện trở, chỉ chứa tụ điện, chỉ chứa cuộn cảm và mach RLC nối tiếp.
- Hiểu được độ lệch pha giữa điện áp tức thời và dòng điện tức thời trong các mạch điện xoay chiều.
2. Kĩ năng
- Kỹ năng làm việc theo nhóm, hợp tác, phối hợp giữa học sinh với học sinh.
- Kỹ năng tìm hiểu và phân tích, xử lý thông tin.
- Kỹ năng trình bày trước lớp.
- Kỹ năng tính toán.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập
4. Đinh hướng phát triển năng lực
- Năng lực đặc thù:
 + Nhận thức vật lý
 + Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lý
 + Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo

	- Cả bài 13: Chỉ cần nêu các công thức liên quan đến các kết luận và các kết luận.
- Bài tập 5 và bài tập 6 trang 74 SGK: Không yêu cầu HS phải làm.
- Mục I.1 bài 15: Biểu thức công suất Chỉ cần đưa ra công thức (15.1).
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	Bài tập
	2
	1. kiến thức
- Hệ thống kiến thức và phương pháp giải bài tập về các về đai cương dòng điện xoay chiều và các mạch điện xoay chiều
2. kĩ năng
- Rèn luyện kĩ năng phân tích bài toán dựa vào đề ra và các hiện tượng vật lý để thành lập mối quan hệ giữa các phương trình đã học.
3. Thái độ: Nghiêm túc, hứng thú trong học tập.
4. Năng lực hướng tới
a, Phẩm chất năng lực chung
Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng
Năng lực chung: Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề; Năng lực giao tiếp; Năng lực hợp tác; Năng lực sử dụng ngôn ngữ; Năng lực tính toán.
b, Năng lực chuyên biệt môn học
Năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực tính toán, năng lực thực hành, thí nghiệm 
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	Bài 16: Truyền tải điện năng. Máy biến áp

	1
	1. Kiến thức
- Viết được biểu thức của điện năng hao phí trên đường dây tải điện, từ đó suy ra những giải pháp giảm điện năng hao phí trên đường dây tải điện, trong đó tăng áp là biện pháp triệt để và hiệu quả nhất.
- Phát biểu được định nghĩa, nêu được cấu tạo và nguyên tắc làm việc của máy biến áp.
- Viết được hệ thức giữa điện áp của cuộn thứ cấp và của cuộn sơ cấp trong máy biến áp.
- Viết được biểu thức giữa I trong cuộn thứ cấp và trong cuộn sơ cấp của một máy biến áp.
2. Kĩ năng
- Vận dụng đươc hệ thức giữa điện áp của cuộn thứ cấp và của cuộn sơ cấp trong máy biến áp
- Vận dụng đươc hệ thức giữa I của cuộn thứ cấp và của cuộn sơ cấp trong máy biến áp
- Giải được các bài tập đơn giản về MBA
3. Thái độ: Nghiêm túc, hứng thú trong học tập.
4. Định hướng phát triển năng lực
a, Phẩm chất năng lực chung
Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng
Năng lực chung: Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề; Năng lực giao tiếp; Năng lực hợp tác; Năng lực sử dụng ngôn ngữ; Năng lực tính toán.
b, Năng lực chuyên biệt môn học
Năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực tính toán, năng lực thực hành, thí nghiệm 

	Mục II.2: Khảo sát thực nghiệm một máy biến áp: Chỉ cần nêu công thức (16.2), (16.3) và kết luận
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	Bài tập
	1
	1. Kiến thức
- Hệ thống kiến thức và phương pháp giải bài tập của mạch điện R, L, C nối tiếp và máy biến áp.
2. Kĩ năng
- Rèn luyện kĩ năng phân tích bài toán dựa vào đề ra và các hiện tượng vật lý để thành lập mối quan hệ giữa các phương trình đã  học.
3. Thái độ: Nghiêm túc, hứng thú trong học tập.
4. Năng lực hướng tới
a, Phẩm chất năng lực chung
Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng
Năng lực chung: Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề; Năng lực giao tiếp; Năng lực hợp tác; Năng lực sử dụng ngôn ngữ; Năng lực tính toán.
b, Năng lực chuyên biệt môn học
Năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực tính toán, năng lực thực hành, thí nghiệm 
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	Chủ đề 5: Máy phát điện xoay chiều và động cơ không đồng bộ
Bài 17: Máy phát điện xoay chiều    
Bài 18: Động cơ không đồng bộ 3 pha

	2
	1. Kiến thức
- Mô tả được sơ đồ cấu tạo và giải thích được nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều 1 pha và máy phát điện 3 pha.
2. Kĩ năng
- Phân tích được hoạt động của máy phát điện xoay chiều ba pha.
3. Thái độ: Nghiêm túc, hứng thú trong học tập.
4. Định hướng phát triển năng lực
a, Phẩm chất năng lực chung
Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng
Năng lực chung: Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề; Năng lực giao tiếp; Năng lực hợp tác; Năng lực sử dụng ngôn ngữ; Năng lực tính toán.
b, Năng lực chuyên biệt môn học
Năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực tính toán, năng lực thực hành, thí nghiệm 

	Mục II.2 bài 17: Cách mắc mạch ba pha và Mục II - Động cơ không đồng bộ ba pha: Tự học có hướng dẫn
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	Ôn tập chương III
	1
	1. Kiến thức: 
- Hệ thống hóa lý thuyết chương.
- Biết vận dụng các công thức, kiến thức để làm các câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết và bài tập liên quan.
2. Kĩ năng: 
Rèn kĩ năng tính toán , tư duy logic và kĩ năng làm trắc nghiệm.
3. Thái độ: Nghiêm túc, hứng thú trong học tập.
4. Định hướng phát triển năng lực
a, Phẩm chất năng lực chung
Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng
Năng lực chung: Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực hợp tac; Năng lực tính toán.
b, Năng lực chuyên biệt môn học

	2. 
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	Thực hành
Bài 19: Thực hành khảo sát mạch điện R, L, C mắc nối tiếp
	2
	1. Kiến thức: 
- Phát biểu và viết được các công thức tính cảm kháng, dung kháng, tổng trở, cường độ dòng điện hiệu dụng I, hệ số công suất cosϕ trong đoạn mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp.
- Vận dụng phương pháp giản đồ Fre-nen để biểu diễn các điện áp trong các loại đoạn mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp.
2. Kĩ năng: 
- Sử dụng được đồng hồ đa năng hiện số để đo điện áp xoay chiều: lựa chọn đúng phạm vi đo, đọc đúng kết quả đo, xác định đúng sai số đo.
- Vận dụng được phương pháp giản đồ Fre-nen để xác định L, r của ống dây, điện dung C của tụ điện, góc lệch ϕ giữa cường độ dòng điện i và điện áp u ở từng phần tử của đoạn mạch.
3. Thái độ: Trung thực, khách quan, chính xác và khoa học.
4. Định hướng phát triển năng lực
a, Phẩm chất năng lực chung
Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng
Năng lực chung: Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề; Năng lực giao tiếp; Năng lực hợp tác; Năng lực sử dụng ngôn ngữ; Năng lực tính toán.
B, Năng lực chuyên biệt môn học
Năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực tính toán, năng lực thực hành, thí nghiệm 
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	Ôn tập chuẩn bị kiểm tra cuối HK1
	1
	1. Kiến thức: 
- Giải các đề ôn tập theo ma trận đề.
2. Kĩ năng: 
Rèn kĩ năng tính toán , tư duy logic và kĩ năng trình bày bài toán
3. Thái độ: Nghiêm túc, hứng thú trong học tập.
4. Định hướng phát triển năng lực
a, Phẩm chất năng lực chung
Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng
Năng lực chung: Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực hợp tac; Năng lực tính toán.
b, Năng lực chuyên biệt môn học

	2. 
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	Kiểm tra cuối HK1
	1
	Kiểm tra theo đề của Sở
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	Bài 20: Mạch dao động

	1
	1. Kiến thức:
- Phát biểu được định nghĩa về mạch dao động và dao động điện từ tự do.
- Nêu được vai trò của tụ điện và cuộn cảm trong mạch dao động.
- Viết được biểu thức của điện tích, dòng điện, chu kì, tần số dao động riêng trong mạch dao động.
2. Kỹ năng:
- Kỹ năng đọc và tìm kiếm thông tin.
- Kỹ năng trình bày trước lớp.
- Kỹ năng giao tiếp.
- Kỹ năng tính toán.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập
4. Đinh hướng phát triển năng lực.
- Năng lực đặc thù:
 + Nhận thức vật lý
 + Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lý
 + Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo
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	Bài 21: Điện từ trường
	1
	1. Kiến thức:
- Nêu được khái niệm điện trường xoáy.
- Phát biểu được mối quan hệ giữa từ trường biến thiên và điện trường xoáy.
-Phát biểu được mối quan hệ giữa điện trường biến thiên và từ trường.
2. Kỹ năng:
- Kỹ năng đọc và chọn lọc thông tin bài học trong sách.
- Kỹ năng trình bày trước lớp.
- Kỹ năng giao tiếp.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập
4. Đinh hướng phát triển năng lực.
- Năng lực đặc thù:
 + Nhận thức vật lý
 + Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lý
 + Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo
	Mục I.2.a: Từ trường của mạch dao động và mục II.2. Thuyết điện từ Mắc – xoen. Đọc thêm.
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	Bài tập
	1
	1. Kiến thức
- Hệ thống kiến thức và phương pháp giải bài tập bài 20 và 21
- Thông qua giải bài tập bổ sung thêm những kiến thức cần thiết cho hs chuẩn bị thi HK II
2. Kĩ năng
- Rèn luyện kĩ năng phân tích bài toán dựa vào đề ra và các hiện tượng vật lý để thành lập mối quan hệ giữa các phương trình đã  học.
3. Thái độ
- Rèn thái độ tích cực tìm hiểu, học tập, tự lực nghiên cứu các vấn đề mới trong khoa học
4. Định hướng phát triển năng lực
a, Phẩm chất năng lực chung
Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng
Năng lực chung: Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề; Năng lực giao tiếp; Năng lực hợp tác; Năng lực sử dụng ngôn ngữ; Năng lực tính toán.
b, Năng lực chuyên biệt môn học
Năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực tính toán, năng lực thực hành, thí nghiệm 

	

	25
	Ôn tập chương IV
	1
	1. Kiến thức
- Hệ thống kiến thức và phương pháp giải bài tập chương IV.
- Thông qua giải bài tập bổ sung thêm những kiến thức cần thiết cho hs chuẩn bị thi HK II
2. Kĩ năng
- Rèn luyện kĩ năng phân tích bài toán dựa vào đề ra và các hiện tượng vật lý để thành lập mối quan hệ giữa các phương trình đã  học.
3. Thái độ
- Rèn thái độ tích cực tìm hiểu, học tập, tự lực nghiên cứu các vấn đề mới trong khoa học
4. Định hướng phát triển năng lực
a, Phẩm chất năng lực chung
Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng
Năng lực chung: Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề; Năng lực giao tiếp; Năng lực hợp tác; Năng lực sử dụng ngôn ngữ; Năng lực tính toán.
b, Năng lực chuyên biệt môn học
Năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực tính toán, năng lực thực hành, thí nghiệm 
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	Bài 24: Tán sắc ánh sáng 
	1
	1. Kiến thức:
- Phát biểu được các khái niệm ánh sáng trắng, ánh sáng đơn sắc.
- Nêu được hiện tượng tán sắc ánh áng.
- Giải thích được các hiện tượng tán sắc và liên hệ thực tế.
2. Kỹ năng:
- Kỹ năng quan sát, mô tả thí nghiệm và rút ra kết luận
- Kỹ năng trình bày trước lớp.
- Kỹ năng giao tiếp.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập
4. Đinh hướng phát triển năng lực.
- Năng lực đặc thù:
 + Nhận thức vật lý
 + Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lý
 + Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo
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	Bài 25: Giao thoa ánh sáng
	2
	1. Kiến thức:
- Nêu được hiện tượng nhiễu xạ. hiện tượng giao thoa ánh sáng.
- Xác định được vị trí vân sáng, vị trí vân tối.
- Phát biểu được khái niệm khoảng vân.
- Biết được mối liên hệ giữa màu sắc ánh sáng và bước sóng.
2. Kỹ năng:
- Kỹ năng quan sát và tìm kiếm thông tin thông qua thí nghiệm.
- Kỹ năng trình bày ý tưởng.
- Kỹ năng phân tích dữ liệu để rút ra kết luận.
- Kỹ năng tính toán.
- Kỹ năng giao tiếp.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập
4. Đinh hướng phát triển năng lực.
- Năng lực đặc thù:
 + Nhận thức vật lý
 + Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lý
 + Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo
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	Bài tập
	1
	1. Kiến thức
- Hệ thống kiến thức và phương pháp giải bài tập giao thoa ánh sáng.
- Thông qua giải bài tập bổ sung thêm những kiến thức cần thiết cho hs chuẩn bị thi HK II
2. Kĩ năng
- Rèn luyện kĩ năng phân tích bài toán dựa vào đề ra và các hiện tượng vật lý để thành lập mối quan hệ giữa các phương trình đã  học.
3. Thái độ
- Rèn thái độ tích cực tìm hiểu, học tập, tự lực nghiên cứu các vấn đề mới trong khoa học
4. Năng lực hướng tới
a, Phẩm chất năng lực chung
Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng
Năng lực chung: Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề; Năng lực giao tiếp; Năng lực hợp tác; Năng lực sử dụng ngôn ngữ; Năng lực tính toán.
B, Năng lực chuyên biệt môn học
Năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực tính toán, năng lực thực hành, thí nghiệm 
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Bài 26: Các loại quang phổ

	1
	1. Kiến thức:
- Mô tả được cấu tạo và công dụng của một máy quang phổ lăng kín.
- Mô tả được quang phổ liên tục, quảng phổ vạch hấp thụ và hấp xạ và hấp thụ là gì và đặc điểm chính của mối loại quang phổ này.
2. Kỹ năng:
- Kỹ năng tìm kiếm thông tin thông trong sách.
- Kỹ năng trình bày ý tưởng.
- Kỹ năng làm việc nhóm.
- Kỹ năng giao tiếp.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập
4. Đinh hướng phát triển năng lực.
- Năng lực đặc thù:
 + Nhận thức vật lý
 + Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lý
 + Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo
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	Chủ đề: Các bức xạ không nhìn thấy
	2
	1. Kiến thức
- Nêu được khái niệm, bản chất, nguồn phát, tính chất của tia hồng ngoại, tia tử ngoại và tia X.
- Nêu được ứng dụng của tia hồng ngoại, tia tử ngoại và tia X.
2. Kĩ năng
- Vận dụng các công thức đã học vào giải bài tập trong SGK
3. Thái độ
- Rèn thái độ tích cực tìm hiểu, học tập, tự lực nghiên cứu các vấn đề mới trong khoa học
4. Định hướng phát triển năng lực
a, Phẩm chất năng lực chung	
Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng
Năng lực chung: Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề; Năng lực giao tiếp; Năng lực hợp tác; Năng lực sử dụng ngôn ngữ; Năng lực tính toán.
B, Năng lực chuyên biệt môn học
Năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực tính toán, năng lực thực hành, thí nghiệm 
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	Bài 29: Thực hành: Đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa
	2
	1. Kiến thức:
- Nắm vững kiến thức về hiện tượng giao thoa.
- Hiểu rõ về dụng cụ thực hành.
2. Kỹ năng:
- Kỹ năng làm việc nhóm.
- Kỹ năng quan sát, đọc và xử lí số liệu.
- Kỹ năng tính toán.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập
4. Đinh hướng phát triển năng lực
- Năng lực đặc thù:
 + Nhận thức vật lý
 + Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lý
 + Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo
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	Ôn tập chương V
	1
	1. Kiến thức
- Hệ thống kiến thức và phương pháp giải bài tập chương V.
- Thông qua giải bài tập bổ sung thêm những kiến thức cần thiết cho hs chuẩn bị thi HK II
2. Kĩ năng
- Rèn luyện kĩ năng phân tích bài toán dựa vào đề ra và các hiện tượng vật lý.
- Rèn luyện kĩ năng làm trắc nghiệm.
3. Thái độ
- Rèn thái độ tích cực tìm hiểu, học tập, tự lực nghiên cứu các vấn đề mới trong khoa học
4. Định hướng phát triển năng lực
a, Phẩm chất năng lực chung
Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng
Năng lực chung: Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề; Năng lực giao tiếp; Năng lực hợp tác; Năng lực sử dụng ngôn ngữ; Năng lực tính toán.
b, Năng lực chuyên biệt môn học
Năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực tính toán, năng lực thực hành, thí nghiệm 
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	Ôn tập chuẩn bị kiểm tra giữa HK II
	1
	1. Kiến thức: 
- Giải các đề ôn tập theo ma trận đề.
2. Kĩ năng: 
Rèn kĩ năng tính toán , tư duy logic và kĩ năng làm trắc nghiệm.
3. Thái độ: Nghiêm túc, hứng thú trong học tập.
4. Định hướng phát triển năng lực
a, Phẩm chất năng lực chung
Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng
Năng lực chung: Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực hợp tac; Năng lực tính toán.
B, Năng lực chuyên biệt môn học

	2. 

	34
	Kiểm tra giữa HK II
	1
	Theo ma trận chung
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	Bài 30: Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng
	2
	1. Kiến thức:
- Trình bày được thí nghiệm Héc về hiện tượng quang điện và nêu được định nghĩa hiện tượng quang điện.
- Phát biểu được định luật về giới hạn quang điện.
- Phát biểu được giả thuyết Plăng và viết được biểu thức về lượng tử năng lượng.
- Phát biểu được thuyết lượng tử ánh sáng và nêu được những đặc điểm của phôtôn.
- Vận dụng được thuyết phôtôn để giải thích định luật về giới hạn quang điện.
2. Kỹ năng:
- Kỹ năng đọc và phân tích thông tin, dữ liệu.
- Kỹ năng trình bày trước lớp.
- Kỹ năng tính toán.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập
4. Đinh hướng phát triển năng lực
- Năng lực đặc thù:
 + Nhận thức vật lý
 + Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lý
 + Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo
	Mục IV - Lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng: Tự học có hướng dẫn.
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	Chủ đề 9: Hiện tượng quang điện trong. Hiện tượng quang - phát quang.
	2
	1. Kiến thức
- Nêu hiện tượng quang điện trong và quang – phát quang.
2. Kĩ năng
- Vận dụng các công thức đã học vào giải bài tập trong SGK
3. Thái độ
- Rèn thái độ tích cực tìm hiểu, học tập, tự lực nghiên cứu các vấn đề mới trong khoa học
4. Định hướng phát triển năng lực
a, Phẩm chất năng lực chung	
Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng
Năng lực chung: Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề; Năng lực giao tiếp; Năng lực hợp tác; Năng lực sử dụng ngôn ngữ; Năng lực tính toán.
B, Năng lực chuyên biệt môn học
Năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực tính toán, năng lực thực hành, thí nghiệm 

	Mục II - Quang điện trở: Tự học có hướng dẫn
Bài tập 5 trang 165 SGK: Không yêu cầu HS phải làm.
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	Bài 33: Mẫu nguyên tử Bo
	1
	1. Kiến thức
- Phát biểu được hai tiên đề của Bo về cấu tạo nguyên tử.
- Giải thích được tại sao quang phổ phát xạ và hấp thụ của nguyên tử hiđrô lại là quang phổ vạch.
2. Kĩ năng
- Vận dụng các công thức đã học vào giải bài tập trong SGK
3. Thái độ
- Rèn thái độ tích cực tìm hiểu, học tập, tự lực nghiên cứu các vấn đề mới trong khoa học
4. Định hướng phát triển năng lực
a, Phẩm chất năng lực chung
Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng
Năng lực chung: Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề; Năng lực giao tiếp; Năng lực hợp tác; Năng lực sử dụng ngôn ngữ; Năng lực tính toán.
B, Năng lực chuyên biệt môn học
Năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực tính toán, năng lực thực hành, thí nghiệm 
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	Bài tập
	1
	1. Kiến thức
- Hệ thống kiến thức và phương pháp giải bài tập hiện tượng quang điện và mẫu nguyên tử Bo.
- Thông qua giải bài tập bổ sung thêm những kiến thức cần thiết cho hs chuẩn bị thi HK II.
2. Kĩ năng
- Rèn luyện kĩ năng phân tích bài toán dựa vào đề ra và rèn luyện kĩ năng làm trắc nghiệm.
3. Thái độ
- Rèn thái độ tích cực tìm hiểu, học tập, tự lực nghiên cứu các vấn đề mới trong khoa học
4. Định hướng phát triển năng lực
a, Phẩm chất năng lực chung
Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng
Năng lực chung: Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề; Năng lực giao tiếp; Năng lực hợp tác; Năng lực sử dụng ngôn ngữ; Năng lực tính toán.
B, Năng lực chuyên biệt môn học
Năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực tính toán, năng lực thực hành, thí nghiệm 
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	Bài 34: Sơ lược về Laze
	1
	1. Kiến thức
- Phát biểu được laze là gì?
2. Kỹ năng:
- Kỹ năng đọc và phân tích thông tin, dữ liệu.
- Kỹ năng trình bày trước lớp.
- Kỹ năng giao tiếp.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập
4. Đinh hướng phát triển năng lực.
- Năng lực đặc thù:
 + Nhận thức vật lý
 + Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lý
 + Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo
	Mục I.2: Sự phát xạ cảm ứng và mục I.3: Cấu tạo của laze: Đọc thêm.
Mục II - Một vài ứng dụng của Laze: Tự học có hướng dẫn.
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	Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân
	1
	1. Kiến thức:
- Nêu được cấu tạo của các hạt nhân.
- Nêu được các đặc trưng cơ bản của prôtôn và nơtrôn.
- Giải thích được kí hiệu của hạt nhân.
- Định nghĩa được khái niệm đồng vị.
2. Kỹ năng:
- Kỹ năng đọc và phân tích thông tin, dữ liệu.
- Kỹ năng trình bày trước lớp.
- Kỹ năng giao tiếp.
- Kỹ năng tính toán.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập
4. Đinh hướng phát triển năng lực
- Năng lực đặc thù:
 + Nhận thức vật lý
 + Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lý
 + Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo
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	Bàì 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân
	2
	1. Kiến thức:
- Nêu được những đặc tính của lực hạt nhân.
- Viết được hệ thức Anh-xtanh.
- Phát biểu được định nghĩa và viết được biểu thức của độ hụt khối lượng của hạt nhân.
- Phát biểu được định nghĩa và viết được biểu thức của năng lượng liên kết của hạt nhân.
- Sử dụng các bảng đã cho trong Sgk, tính được năng lượng liên kết và năng lượng liên kết riêng của một hạt nhân.
- Phát biểu được định nghĩa phản ứng hạt nhân và nêu được các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân.
- Phát biểu được và nêu được ví dụ về phản ứng hạt nhân.
- Viết biểu thức năng lượng của một phản ứng hạt nhân và nêu được điều kiện của phản ứng hạt nhân trong các trường hợp: toả năng lượng và thu năng lượng.
2. Kỹ năng:
- Kỹ năng làm việc theo nhóm.
- Kỹ năng đọc và phân tích thông tin, dữ liệu.
- Kỹ năng trình bày trước lớp.
- Kỹ năng giao tiếp.
- Kỹ năng tính toán.
3. Thái độ: Nghiêm túc và hứng thú trong học tập
4. Đinh hướng phát triển năng lực
- Năng lực đặc thù:
 + Nhận thức vật lý
 + Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lý
 + Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học
- Năng lực chung 
 +  Năng lực tự chủ và tự học
 + Năng lực giao tiếp và hơp tác
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo
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	Bài tập
	1
	1. Kiến thức
- Hệ thống kiến thức và phương pháp giải bài tập về hạt nhân.
- Thông qua giải bài tập bổ sung thêm những kiến thức cần thiết cho hs chuẩn bị thi HK II
2. Kĩ năng
- Rèn luyện kĩ năng phân tích bài toán dựa vào đề ra và các hiện tượng vật lý.
- Rèn luyện kĩ năng làm trắc nghiệm.
3. Thái độ
- Rèn thái độ tích cực tìm hiểu, học tập, tự lực nghiên cứu các vấn đề mới trong khoa học
4. Định hướng phát triển năng lực
a, Phẩm chất năng lực chung
Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng
Năng lực chung: Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề; Năng lực giao tiếp; Năng lực hợp tác; Năng lực sử dụng ngôn ngữ; Năng lực tính toán.
B, Năng lực chuyên biệt môn học
Năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực tính toán, năng lực thực hành, thí nghiệm 
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	Bài 37: Phóng xạ
	2
	1. Kiến thức
- Nêu được hạt nhân phóng xạ là gì.
- Viết được phản ứng phóng xạ α, β-, β+.
- Nêu được các đặc tính cơ bản của quá trình phóng xạ.
- Viết được hệ thức của định luật phóng xạ. Định nghĩa được chu kì bán rã và hằng số phân rã.
- Nêu được một số ứng dụng của các đồng vị phóng xạ.
2. Kĩ năng
- Rèn luyện kĩ năng phân tích bài toán dựa vào đề ra và các hiện tượng vật lý.
3. Thái độ
- Rèn thái độ tích cực tìm hiểu, học tập, tự lực nghiên cứu các vấn đề mới trong khoa học
4. Định hướng phát triển năng lực
a, Phẩm chất năng lực chung
Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng
Năng lực chung: Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề; Năng lực giao tiếp; Năng lực hợp tác; Năng lực sử dụng ngôn ngữ; Năng lực tính toán.
B, Năng lực chuyên biệt môn học
Năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực tính toán, năng lực thực hành, thí nghiệm 

	Mục II.2: Định luật phóng xạ: Chỉ cần nêu công thức (37.6) và kết luận.
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	Bài tập phóng xạ
	1
	1. Kiến thức
- Hệ thống kiến thức và phương pháp giải bài tập phóng xạ.
- Thông qua giải bài tập bổ sung thêm những kiến thức cần thiết cho hs chuẩn bị thi HK II
2. Kĩ năng
- Rèn luyện kĩ năng phân tích bài toán dựa vào đề ra và các hiện tượng vật lý.
- Rèn luyện kĩ năng làm trắc nghiệm.
3. Thái độ
- Rèn thái độ tích cực tìm hiểu, học tập, tự lực nghiên cứu các vấn đề mới trong khoa học
4. Định hướng phát triển năng lực
a, Phẩm chất năng lực chung
Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng
Năng lực chung: Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề; Năng lực giao tiếp; Năng lực hợp tác; Năng lực sử dụng ngôn ngữ; Năng lực tính toán.
B, Năng lực chuyên biệt môn học
Năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực tính toán, năng lực thực hành, thí nghiệm 
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	Chủ đề 11: Phản ứng phân hạch và nhiệt hạch
Bài 38: Phản ứng phân hạch
Bài 39: Phản ứng nhiệt hạch
	1
	1. Kiến thức
- Nêu được phản ứng phân hạch là gì.
- Giải thích được (một cách định tính) phản ứng phân hạch là phản ứng hạt nhân toả năng lượng.
- Lí giải được sự tạo thành phản ứng dây chuyền và nêu điều kiện để có phản ứng dây chuyền.
- Nêu được phản ứng nhiệt hạch là gì.
- Giải thích được (một cách định tính) phản ứng nhiệt hạch là phản ứng toả năng lượng.
- Nêu được các điều kiện để tạo ra phản ứng nhiệt hạch.
- Nêu được những ưu việt của năng lượng nhiệt hạch.
- Phản ứng nhiệt hạch trên trái đất: HS tự học có hướng dẫn.
2. Kĩ năng
- Rèn luyện kĩ năng phân tích bài toán dựa vào đề ra và các hiện tượng vật lý.
3. Thái độ
- Rèn thái độ tích cực tìm hiểu, học tập, tự lực nghiên cứu các vấn đề mới trong khoa học
4. Định hướng phát triển năng lực
a, Phẩm chất năng lực chung
Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng
Năng lực chung: Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề; Năng lực giao tiếp; Năng lực hợp tác; Năng lực sử dụng ngôn ngữ; Năng lực tính toán.
B, Năng lực chuyên biệt môn học
Năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực tính toán, năng lực thực hành, thí nghiệm 

	Mục III - Phản ứng nhiệt hạch trên Trái Đất: Đọc thêm.
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	Ôn tập chuẩn bị thi HK II
	1
	1.Kiến thức: 
- Giải các đề ôn tập theo ma trận đề.
2. Kĩ năng: 
Rèn kĩ năng tính toán , tư duy logic và kĩ năng trình bày bài toán
3. Thái độ: Nghiêm túc, hứng thú trong học tập.
4. Định hướng phát triển năng lực
a, Phẩm chất năng lực chung
Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm bản thân và cộng đồng
Năng lực chung: Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực hợp tac; Năng lực tính toán.
b, Năng lực chuyên biệt môn học
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	Thi cuối HK II
	1
	Theo đề chung của Sở
	




2.2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông)
	STT
	Chuyên đề/Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề/chuyên đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.
(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài học/chủ đề/chuyên đề.
[bookmark: _heading=h.gjdgxs](3) Yêu cầu (mức độ) cần đạt theo chương trình môn học: Giáo viên chủ động các đơn vị bài học, chủ đề và xác định yêu cầu (mức độ) cần đạt.
2.3. Kiểm tra, đánh giá định kỳ
	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian
(1)
	Thời điểm
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức
(4)

	Giữa Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 9
	- Theo ma trận kiểm tra giữa kì I.
	50% trắc nghiệm, 50% tự luận đối với 11 và 10. 100% trắc nghiệm đối với 12

	Cuối Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 18
	- Theo ma trận kiểm tra cuối kì I.
	50% trắc nghiệm, 50% tự luận đối với 11 và 10. 100% trắc nghiệm đối với 12

	Giữa Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 27
	- Theo ma trận kiểm tra giữa kì II.
	50% trắc nghiệm, 50% tự luận đối với 11 và 10. 100% trắc nghiệm đối với 12

	Cuối Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 34
	- Theo ma trận kiểm tra cuối kì II.
	[bookmark: _GoBack]50% trắc nghiệm, 50% tự luận đối với 11 và 10. 100% trắc nghiệm đối với 12


 (1) Thời gian làm bài kiểm tra, đánh giá.
(2) Tuần thứ, tháng, năm thực hiện bài kiểm tra, đánh giá.
(3) Yêu cầu (mức độ) cần đạt đến thời điểm kiểm tra, đánh giá (theo phân phối chương trình).
(4) Hình thức bài kiểm tra, đánh giá: viết (trên giấy hoặc trên máy tính); bài thực hành; dự án học tập.
3. Các nội dung khác (nếu có):
-   
II. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
(Năm học 20.....   - 20.....)
1. Khối lớp: ......................; Số học sinh:…………….
	STT
	Chủ đề
(1)
	Yêu cầu cần đạt
(2)
	Số tiết
(3)
	Thời điểm
(4)
	Địa điểm
(5)
	Chủ trì
(6)
	Phối hợp
(7)
	Điều kiện thực hiện
(8)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Khối lớp: ......................; Số học sinh:…………….
	STT
	Chủ đề
(1)
	Yêu cầu cần đạt
(2)
	Số tiết
(3)
	Thời điểm
(4)
	Địa điểm
(5)
	Chủ trì
(6)
	Phối hợp
(7)
	Điều kiện thực hiện
(8)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Khối lớp: ......................; Số học sinh:…………….
(1) Tên chủ đề tham quan, cắm trại, sinh hoạt tập thể, câu lạc bộ, hoạt động phục vụ cộng đồng.
(2) Yêu cầu (mức độ) cần đạt của hoạt động giáo dục đối với các đối tượng tham gia.
(3) Số tiết được sử dụng để thực hiện hoạt động.
(4) Thời điểm thực hiện hoạt động (tuần/tháng/năm).
(5) Địa điểm tổ chức hoạt động (phòng thí nghiệm, thực hành, phòng đa năng, sân chơi, bãi tập, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tại di sản, tại thực địa...).
(6) Đơn vị, cá nhân chủ trì tổ chức hoạt động.
(7) Đơn vị, cá nhân phối hợp tổ chức hoạt động.
(8) Cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, học liệu…

	TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
	…., ngày    tháng   năm 20…
HIỆU TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
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